	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

Họ và tên: …………………………….

Lớp:  4…
	      Thứ …….. ngày ….. tháng 12 năm 2018
KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2018 - 2019  
MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC) - LỚP 4


	          Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………

………………………………………………………………

	Đọc tiếng:… 

Đọc hiểu:…
	
	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm): GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 4.
II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (thời gian 30 phút) 

   Đọc thầm bài văn sau:

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (0,5 điểm) Hai hạt lúa được giữ lại để làm giống có đặc điểm gì?


A. tốt, xinh đẹp, vàng óng                                    B. vàng óng, trĩu hạt, chắc mẩy

C. tốt, to khỏe và chắc mẩy                                  D. vàng óng, to khỏe và trĩu hạt

Câu 2 (0,5 điểm) Hạt lúa thứ nhất suy nghĩ và hành động như thế nào? 
A.Muốn được sống cuộc sống mới của cây lúa                               
B. Mãi mãi là hạt lúa đầy chất dinh dưỡng, lăn vào góc khuất để được yên thân
C. Ngày đêm mong ông chủ đem gieo xuống đất
D. Muốn bắt đầu cuộc đời mới ở ngoài cánh đồng
Câu 3 (0,5 điểm) Vì sao hạt lúa thứ hai muốn được gieo xuống đất dù phải nát tan trong đất?
A. Giữ lại chất dinh dưỡng

                   
B. Sống một cuộc sống ở một nơi thật đẹp
C. Mang đến cho đời những hạt lúa mới                
D. Tất cả các ý trên
Câu 4 (0,5 điểm) Những từ ngữ nào có thể diễn tả tính cách của hạt lúa thứ hai? 

A. dũng cảm, không ngại gian khổ                           B. vui vẻ, hòa đồng

C. ích kỉ, ngại gian khổ                               

D. nhút nhát, yếu đuối
Câu 5 (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây có các từ đều là từ ghép: 
A. nát tan, trú ngụ, dinh dưỡng, hạt giống .           B.  nát tan, trú ngụ, sung sướng, hạt giống
 
C. nát tan, trú ngụ, xanh tươi, hạt giống.               D.  nát tan, trú ngụ, dinh dưỡng, hạt lúa
Câu 6 (1 điểm) Qua câu chuyện, nếu em có điều muốn nói với hạt lúa thứ nhất thì em sẽ nói điều gì?
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….................................
Câu 7 (1 điểm) Câu “Nó mang đến cuộc đời những hạt lúa mới.” có:

- Các động từ: ………………………………………………....................
          - Các tính từ: ………………………………………………………….....
Câu 8 (0,5 điểm) Tìm và ghi lại các từ láy có trong câu sau “Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới mẻ ở ngoài cánh đồng.” 
   Từ láy là: …………………………………………………………………………….....
Câu 9 (1 điểm) Em hãy đặt một câu hỏi để khen ngợi hạt lúa thứ hai. 
….........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn, em có thể dùng câu thành ngữ (tục ngữ) nào để khuyên bạn. Hãy viết câu thành ngữ (tục ngữ) đó.
….........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Tiếng Việt (Viết) – Lớp 4

Thời gian: 50 phút 

I. Chính tả (2 điểm) (15 phút).
GV đọc cho HS viết bài chính tả sau:

Cái rét vùng núi cao
Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời bắt đầu rét thì gieo tam giác mạch. Cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt, thế nên chả ai chịu để đất không. Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì sắc biếc, sắc hồng càng rực rỡ.
II. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút) 
     
Hãy chọn một trong hai đề sau để viết thành bài văn:
Đề 1. Hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.
Đề 2. Hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích.
Câu chuyện hai hạt lúa


	Có hai hạt lúa được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, to khỏe và chắc mẩy.


	Một hôm, người chủ định đem chúng gieo xuống cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lí tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ đem gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới ở ngoài cánh đồng.


	Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa xanh tươi, trĩu hạt vàng óng. Nó lại mang đến cuộc đời những hạt lúa mới…


                                   	               Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2004











